
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 47 3023 K tại chổ  CTC

17 2 48 3013 UXTC 14 tuần

17 3 47 3003 UXTC 14 tuần

17 4 42 3023 UXTC 14 tuần

17 5 40 2002 NXTC 12tuần

18 6 63 1001 U hạ vị 15cm

18 7 49 0000 UXTC 12 tuần/VMC 

18 8 44 0000 UBT  10cm ( mổ khó)

19 9 51 2002 UXTC 12 tuần

19 10 49 2002 UXTC 16 tuần/VMC 

19 11 41 1021 NXTC 14tuần/VMC, cao HA

12 50 1001 UXTC 14 tuần

13 48 4004 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 71 2002 U hạ vị 20cm

17 2 17 ĐT U hạ vị 17cm

17 3 44 2002 TSĐGĐHNMTC + UBT (T)

18 4 63 1001 UXTC 18 tuần/Tiểu đường

18 5 51 3013 UXTC 20 tuần/VMC

18 6 34 0000 NXTC 7cm

18 7 47 2002 UXTC 14 tuần

MỸ Ý + HỒ HOA + KHẮC ÂN.SB

HỒ HOA + TÚ.SB + KHẮC ÂN.SB (THI)

NGỌC TRANG + MAI PHƯƠNG1 + THÚY.TT

NGỌC TRANG + MAI PHƯƠNG1 + THÚY.TT

NGỌC TRANG + MAI PHƯƠNG1 + THÚY.TT

H.THẮM + T.HIẾU.NT + VĂN UYÊN.SB

D.MINH + TRÚC GIANG + BÙI LINH.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + BÌNH.TT + LIÊN.TT (S)

BS SẢN A + LOAN.SB + HÀ.SB (C)

MỸ Ý + HỒ HOA + TÚ.SB

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + TÀI.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

D.MINH + TRÚC GIANG + BÙI LINH.SB

D.MINH + TRÚC GIANG + BÙI LINH.SB

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA  

BS SẢN A + LÊ.TT + LIÊN.TT (S)  

BS SẢN A + A.THƯ4 + HUYỀN.SB (C)

VIỆT THANH+ HƯƠNG.PNT + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH+ HƯƠNG.PNT+ MỸ PHƯƠNGCK2

VIỆT THANH+ PHƯƠNG.PNT+ MỸ PHƯƠNGCK2

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + TÀI.SB

Cắt TC + UBT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP  

Bóc NX, KTSD   

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP + sinh thiết MNL

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP, Sinh thiết MNL

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Từ ngày 11/08/2014 đến ngày 17/08/2014 (Tuần1)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

NGUYỄN THỊ BÍCH

NGUYỄN THỊ NHƯ THƯỜNG

HUỲNH THỊ NHAN

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ NÔ

CHÂU THỊ NGỌC DUNG

DƯƠNG THỊ HUỆ

NGÔ THỊ HIẾU

NGUYỄN THỊ MỸ HOÀNG

HỒ NGỌC ĐÀO

LÊ KIM NGÂN

HUỲNH THỊ LAN CHI

BÙI THỊ ÁNH

PHAN THỊ VUI

HỒ THỊ THANH HOA

PHAN THỊ BIÊN

VŨ THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ HOA

VŨ THỊ THU TÌNH

VÕ THỊ SEN

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ÚT BA

4439

2553

2566

2549

2558

2402

2596

SHC

64 S

4338

4358

4401

4345

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2569

4240

4525

4346

PM

Ngày: 11/08/2014 

Ngày: 12/08/2014 

2331

4228

4354

4385



18 8 41 0000 NXTC 14 tuần

19 9 69 7007 UBT 2bên 5cm

19 10 59 8028 UBT (T) 8 cm

19 11 36 ĐT NXTC 14 tuần/Thiếu máu

12 40 2002 NXTC 12 tuần

13 37 1001 NXTC 8cm

3 0 0

3 0 0

17 1 25 1001 UBT 20cm

17 2 40 2002 NXTC 14 tuần

17 3 36 2002 NXTC 14tuần

18 4 44 2002 NX CTC

18 5 45 1021 UBT  2bên 12 cm

18 6 38 3003 NXTC 14 tuần

18 7 41 1011 NXTC 16 tuần

18 8 37 2002 NXTC 14 tuần

19 9 49 2002 UXTC 16tuần

19 10 46 1001 UXTC 14 tuần/Tiểu đường

19 11 30 2002 NXTC 18tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 33 0000 Nghi K Buồng trứng

17 2 50 2102 UXTC 12 tuần

17 3 41 ĐT NXTC 12 tuần

18 4 54 2012 UXTC 10 tuần + UBT (T)6cm/K giáp

18 5 47 1001 UXTC 14 tuần

18 6 36 2002 NXTC 16 tuần/ VMC

19 7 50 3003 UXTC 20 tuần

19 8 40 1021 NXTC 14tuần/VMC

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + HÀO.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + HÀO.SB

T.HÒA + HOÀNG VÂN + THAO.SB

BS SẢN A + LÊ.TT + LIÊN.TT (S)

BS SẢN A + MAI THANH.SB + HẰNG.SB(C)

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + THÙY.CK2

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + THÙY.CK2

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + THÙY.CK2

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC

H.HIỆP + BÍCH TY  + MÃNH.SB 

H.HIỆP + BÍCH TY  + MÃNH.SB 

T.HÒA + HOÀNG VÂN + THAO.SB

T.HÒA + HOÀNG VÂN + THAO.SB

THU HÀ 2 + M CHÂU + HẢI.SB(S)

THU HÀ 2 + M CHÂU + BÌNH.SB(C)

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC

H.THẮM + T.HIẾU.NT + VĂN UYÊN.SB

PHẠM HẢI + Q.HẢI + H.NHẬT

PHẠM HẢI + ÁI HÒA.SB + MỸ PHỤNG.SB(THI)

PHẠM HẢI + MỸ PHỤNG.SB + ÁI HÒA.SB(THI)

DỰ BỊ

DỰ BỊ

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai   

Mổ TS, TTTXT, sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt đoạn CTC, Nếu K/đ Cắt TC  chừa 2BT

Cắt HTTC + PP có u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

C/g Bóc NX, KTSD

DƯƠNG THỊ MẢNH

TRẦN THỊ MẾN

PHẠM THỊ THU HƯƠNG

MAI THỊ THÊM

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

NGUYỄN THỊ DUNG

ĐẶNG THỊ XIÊM

NGUYỄN THỊ LÚI

PHẠM THỊ PHƯƠNG TRANG

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ NGỌC MẾN

NGUYỄN THỊ THU BA

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LOAN

HUỲNH THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

PHẠM THỊ HUẾ

TRẦN THÙY ĐIỆP

NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY

NGUYỄN THỊ KIM THANH

LÊ THỊ THA

ĐOÀN THỊ KIM HẠNH

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ NGHĨA

PHẠM THỊ LONG

LÊ THỊ NGUYÊN

MAI THỊ THƠI

2601

4467

2599

820 B

2606

2607

4472

2547

4457

2548

2504

2567

4110

800 B

2615

2552

4488

708 B

2381

2559

2520

4449

4387

4417

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 13/08/2014 

Ngày: 14/08/2014 



19 9 39 2002 NXTC 15tuần

10 42 3023 NXTC 7cm

11 36 2022 UXTC 12tuần + UBT (T) 4cm

3 0 0

3 0 0

17 1 37 4024 UBT(P) 12cm, nghi K

17 2 68 4004 UBT 2bên 8cm/Cao HA

18 3 31 2002 UBT 2bên 5cm

18 4 48 2002 UBT (T) 8cm,CĐPB: U giả nang/VMC

18 5 45 1001 NXTC 12 tuần

19 6 38 2012 NXTC 16 tuần/VMC 

19 7 40 2002 NXTC 16 tuần

19 8 38 2012 NXTC 14tuần

9 43 0000 NXTC 16 tuần

10 35 0000 NXTC 12 tuần

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THỌ + PHẠM TÀI + THÚY.TT

THỌ + PHẠM TÀI + THÚY.TT

THỌ + PHẠM TÀI + THÚY.TT

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

BS SẢN A + BÌNH.TT + LIÊN.TT (S)

BS SẢN A + TÔ THỦY.SB + TIỀU.SB(C)

THU THỦY + THIÊNTHANH + PHONG.SB

THU THỦY + THIÊNTHANH + PHONG.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + HÀO.SB

C/g Bóc NX, KTSD

Ngày 12 tháng 8 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX + UBT, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt u, sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ TS, TTTXT, sinh thiết lạnh

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

NGUYỄN THỊ CHÍNH

NGUYỄN THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU

NGUYỄN THỊ TRỌN

NGUYỄN THỊ BÌNH

BN SẢN A

TÔ KIM HỒNG

ĐOÀN THỊ LÙNG

ĐOÀN THỊ GẤM

NGUYỄN THỊ MAI

TRẦN THỊ HƯỜNG

HỒ THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ TÂM

BN SẢN A

3740

2610

2604

2545

2688

4384

4390

2655

2607

2666

2638

4453

4458

Thứ: SÁU 

Ngày: 15/08/2014 


